
1 #

Thiết bị điện xây dựng

Electrical Accessories

Cầu dao tự động

Aptomat

Tủ điện & Hộp kỹ thuật

Flush Mounted Enclosure & Technical Box

Bảng điện nổi

Exposed Electrical Panel

Quạt thông gió

Permanent Ventilation Fan

Ống luồn & Phụ kiện

Conduit & Fitting 

THIẾT BỊ ĐIỆN XÂY DỰNG

02/2023

02/2023

Electrical Accessories



2 #

61.100 2,70

42.800 1,90

42.800 1,90

36.800 1,60

48.900 2,20

42.800 1,90

42.800 1,90

48.900 2,20

40.000 1,80

40.000 1,80

42.800 1,90

48.900 2,20

12.200 0,50

36.700 1,60

42.800 1,90
2U CÓ LỖ CHÂN TIẾP ĐỊA
2U has hole for ground pin.

12.200 0,50

12.200 0,50

18.300 0,80

18.300 0,80

18.300 0,80

36.700 1,70

46.800 2,10

32.000 1,40
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2U Có lỗ thoát chân tiếp địa

1U Có lỗ thoát chân tiếp địa

1U CÓ LỖ CHÂN TIẾP ĐỊA
1U has hole for ground pin.

1U CÓ LỖ CHÂN TIẾP ĐỊA
1U has hole for ground pin.
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1U Có lỗ thoát chân tiếp địa
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MẶT 1 LỖ

1 Gang Plate

MẶT 2 LỖ

2 Gang Plate

MẶT 3 LỖ

3 Gang Plate

MẶT 4 LỖ

4 Gang Plate

MẶT 5 LỖ

5 Gang Plate

MẶT 6 LỖ

6 Gang Plate

Ổ CẮM ĐÔI 2 CHẤU

16A 2 Pin Double Outlet

Ổ CẮM ĐƠN 2 CHẤU

VỚI 1 LỖ

16A 2 Pin Single Outlet

with 1 Gang

Ổ CẮM ĐƠN 2 CHẤU

VỚI 2 LỖ

16A 2 Pins Single Outlet

with 2 Gang

Ổ CẮM ĐƠN EU/SCHUKO

16A Eu/Schuko Standard

Single Outlet

Ổ CẮM BA 2 CHẤU

16A 2 Pin Triple Outlet

Ổ CẮM ĐÔI 2 CHẤU

VỚI 1 LỖ

16A 2 Pin Double Outlet

with 1 gang

Ổ CẮM ĐÔI 2 CHẤU

VỚI 2 LỖ

16A 2 Pin Double Outlet

with 2 gang

Ổ CẮM ĐƠN 3 CHẤU

16A 3 Pin Single Outlet

Ổ CẮM ĐÔI 3 CHẤU

16A 3 Pin Double Outlet

Ổ CẮM ĐƠN 3 CHẤU

VỚI 1 LỖ

16A 3 Pin Single Outlet

with 1 Gang

Ổ CẮM ĐƠN 3 CHẤU

VỚI 2 LỖ

16A 3 Pin Single Outlet

with 2 Gang

Ổ CẮM ĐƠN ĐA NĂNG

Universal Single Outlet

Ổ CẮM ĐÔI ĐA NĂNG

Universal Double Outlet

Ổ CẮM ĐÔI ĐA NĂNG

THẾ HỆ MỚI

Universal Double Outlet

New Generation

Ổ CẮM ĐƠN ĐA NĂNG

VỚI 1 LỖ

Universal Single Outlet

with 1 gang

Ổ CẮM ĐƠN ĐA NĂNG

VỚI 2 LỖ

Universal Single Outlet

with 2 gang

Đóng gói/ Packaging:

Kiểu chỉ có mặt và lỗ 20 chiếc/ hộp, 200 chiếc/ thùng

Plate type with only gang: 20pcs/box, 200pcs/carton

Kiểu có ổ cắm 10 chiếc/hộp, 100 chiếc/ thùng

Plate type with outlet & gang 10pcs/box, 100pcs/carton

Hình ảnh/ Picture

Mã SP/ Code
Diễn giải/ Description

Đơn giá

(VNĐ)

Price

(USD)

Hình ảnh/ Picture

Mã SP/ Code
Diễn giải/ Description

Đơn giá

(VNĐ)

Price

(USD)

12.200 0,50MẶT CHE TRƠN

Blank Plate

SE1830X

E181X
E18S1X

E182X
E18S2X

E183X
E18S3X

E184X
E18S4X

E185X
E18S5X

E186X
E18S6X

1U CÓ LỖ CHÂN TIẾP ĐỊA
1U has hole for ground pin.

1U Có lỗ thoát chân tiếp địa
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Ổ CẮM ĐƠN 2 CHẤU

16A 2 Pin Single Outlet

SE18UN

SE182UN

E18UXN
E18SUXN

E18U2XN
E18SU2XN

E18SCK E18SD2X

E18SDX

E18S2DN

E18S2D

E18SD

E18U32X
E18SU32X

E18U3X
E18SU3X

SE182U3

SE18U3

E182U2X
E18S2U2X

E182UX
E18S2UX

SE183U

155.000

Ổ SẠC NHANH USB

5VDC TOTAL POWER15W

4 TYPE-A + 2 TYPE-C

USB Quick Charger

E18/U4A2C

6,90



3 #

1 2 3

4 5 6

1 2 3

4 5 6

12.200

24.400

90.000

36.500

12,200

36.700

48.900

55.000

110.000

104.000

110.000

0,50

1,10

4,00

1,60

0,50

1,60

2,20

2,40

4,90

4,60

4,90

18.200 0,80

6 6

12.200 0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

12.200

12.200

12.200

12.200

12.200

12.200

12.200

12.200

12.200

12.200

12.200

12.200

12.200

12.200

12.200

12.200



4 #

1 2 3

4 5 6

1 2 3

4 5 6

6 6

E18S12MSD

E18S12MDT

12.200

24.400

90.000

12,200

36.700

48.900

55.000

110.000

104.000

110.000

0,50

1,10

4,00

0,50

1,60

2,20

2,40

4,90

4,60

4,90

12.200 0,50

18.200 0,80

36.500 1,60

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

12.200

12.200

12.200

12.200

12.200

12.200

12.200

12.200

12.200

12.200

12.200

12.200

12.200

12.200

12.200

12.200



5 #

100 6.100 0,30

40 18.000 0,80

80 12.000 0,50

100 4.800 0,20

79.400 3,50

12.200 0,50

6.100 0,30

79.400 3,50

12.200

12.200

0,50

0,50

20/80

20/80

SE9221M

SE9222M

SEMCCBA

90 7.700 0,40

Kim loại/ Metal

§Õ næi ®¬n tù chèng ch¸y dïng cho c¸c mÆt CH÷ NHËT
Fire Resistant Single Surface Box

Thiết kế Italy

Designed by Italy 

L¾P DäC

100 6.100 0,30

40 18.000 0,80

80 12.000 0,50

100 4.800 0,20

79.400 3,50

12.200 0,50

6.100 0,30

79.400 3,50

12.200

12.200

0,50

0,50

20/80

20/80

SE9221M

SE9222M

SEMCCBA

90 7.700 0,40

Kim loại/ Metal

§Õ næi ®¬n tù chèng ch¸y dïng cho c¸c mÆt CH÷ NHËT
Fire Resistant Single Surface Box

Thiết kế Italy

Designed by Italy 

SEMCCBB 12.200 0,50

L¾P DäC

L¾P ngang



6 #

6,50

9,70

146.700

220.000

Price
(USD)

JL - 00C

JL - 00B

178

235

120

140

180

120

JL - 00C JL - 00B

1/10

1/10

733.300 32,40

LC2DN æ c¾m ®«I ®a n¨ng  cã n¾p che 16A - 250V
16A - 250V Grounding Double Universal Socket Mechanism
with Shutter

50.000

55.000

Ổ CẮM SÀN VÀ PHỤ KIỆN/ POP-UP & ACCESSORIES

HỘP KỸ THUẬT/ TECHNICAL BOX

2,20

2,40

LC2U3



7 #

B¶ng ®iÖn næi

Price
(USD)

              B-CB15A2C 98.000 4,30

              B-CB15A3C 133.300 5,90

Bảng điện nổi CB 15A có 3 ổ cắm đôi 2 chấu
và 2 công tắc 1 chiều

Bảng điện nổi CB 15A có 3 ổ cắm đôi 2 chấu
và 3 công tắc 1 chiều

30

30

66.700 3,0060

100 26.700 1,20

80 46.700 2,10

28.000 1,20100æ c¾m ®¬n næi ®a n¨ng
Universal outlet - Surface Socket
  

OC1KDn

60 44.000 1,90æ c¾m ®«i næi ®a n¨ng kÕt hîp 
Combine Universal 2 Outlets - Surface Socket
  

OC2KDn

55.000 2,4045æ c¾m BA næi ®a n¨ng kÕt hîp 
Combine Universal 3 Outlets- Surface Socket
  

OC3KDn

38.000

45.000

1,70

2,00

60

60OC3NCKD

Nắp che an toàn

Safety lid Protection



8 #

207.800

391.100

24.400

55.000

134.400

5.000

9,20

17,30

1,10

2,40

5,90

0,20

Insert Card Get

Electricity

Insert Card Get

Electricity

SEKTA

36.700

24.400

1,60

1,10

207.800 9,20

391.100 17,30

100/1000

50/500

100/1000

100/1000

10/100

10/100



9 #

Code

Price
(USD)

53.300

53.300

53.300

53.300

53.300

54.500

54.500

54.500

54.500

180.000

240.000

105.000

105.000

105.000

105.000

105.000

106.700

110.000

110.000

110.000

360.000

360.000

160.000

160.000

160.000

160.000

160.000

173.300

173.300

186.700

186.700

573.300

573.300

6/60

6/60

6/60

6/60

6/60

6/60

6/60

6/60

6/60

6/36

6/36

4/40

4/40

4/40

4/40

4/40

4/40

4/40

4/40

4/40

4/24

4/24

Code

Price
(USD) Code

Price
(USD)

66.000

68.000

68.000

68.000

68.000

73.300

73.300

73.300

73.300

275.000

300.000

130.000

132.000

138.000

138.000

138.000

143.000

143.000

148,000

148,000

586.700

640.000

56.000

60.000

60.000

60.000

60.000

66.700

66.700

66.700

66.700

250.000

280.000

110.000

110.000

120.000

120.000

120.000

126.700

126.700

133.300

133.300

573.300

640.000

75

100

MCB1075/4,5

MCB1100/4,5

MCB1075/6

MCB1100/6

MCB1075/10

MCB1100/10

75

100

MCB2075/4,5

MCB2100/4,5

MCB2075/6

MCB2100/6

MCB2075/10

MCB2100/10

75

100

MCB3075/4,5

MCB3100/4,5

MCB3075/6

MCB3100/6

MCB3075/10

MCB3100/10

MCB - type 3 poles

MCB - type 2 poles

Current

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

8,00

10,60

4,60

4,60

4,60

4,60

4,60

4,70

4,90

4,90

4,90

15,90

15,90

7,10

7,10

7,10

7,10

7,10

7,70

7,70

8,30

8,30

25,40

25,40

12/120

12/120

12/120

12/120

12/120

12/120

12/120

12/120

12/120

  12/72

  12/72

Break circuit Break circuitBreak circuit 6

Current

Current

MCB1006/6

MCB1010/6

MCB1016/6

MCB1020/6

MCB1025/6

MCB1032/6

MCB1040/6

MCB1050/6

MCB1063/6

MCB2006/6

MCB2010/6

MCB2016/6

MCB2020/6

MCB2025/6

MCB2032/6

MCB2040/6

MCB2050/6

MCB2063/6

MCB3006/6

MCB3010/6

MCB3016/6

MCB3020/6

MCB3025/6

MCB3032/6

MCB3040/6

MCB3050/6

MCB3063/6

2,90

3,00

3,00

3,00

3,00

3,20

3,20

3,20

3,20

12,20

13,30

5,80

5,80

6,10

6,10

6,10

6,30

6,30

6,50

6,50

26,00

28,30

2,50

2,70

2,70

2,70

2,70

3,00

3,00

3,00

3,00

11,10

12,40

4,90

4,90

5,30

5,30

5,30

5,60

5,60

5,90

5,90

25,40

28,30

SL chiếc
hộp/ thùng

SL chiếc
hộp/ thùng

SL chiếc
hộp/ thùng

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

213.300

213.300

213.300

213.300

850.000

940.000

8,80

8,80

8,80

8,80

8,80

8,80

8,80

8,80

8,80

37,60

41,60

165.000

165.000

173.300

173.300

173.300

200.000

200.000

200.000

200.000

800.000

900.000

7,30

7,30

7,70

7,70

7,70

8,80

8,80

8,80

8,80

35,40

39,80



10 #

333.300

333.300

333.300

333.300

14,70

14,70

14,70

14,70

100

100

100

100

480.000 21,2050

Price
(USD)

1,10

1,10

1,10

0,50

24.000

24.000

24.000

11.000

SE4CC1 SE4CC2

SEMCCB SEMCCBN

10/40

10/40

15/60

  30/120

Price
(USD)

Price
(USD)

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

200

200

200

200

200

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Break circuit Price
(USD)

SL chiếc
/ thùng

SL chiếc
/ thùng

SL chiếc
/ thùng

SL chiếc
/ thùng

SL chiếc
hộp/ thùng

2,80

2,80

2,80

2,80

2,80

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

200

200

200

200

200



11 #

27,60623.000

14,20320.000

10,60240.000

6,20140.000

8,00180.000

1.234.000 54,60

56,601.280.000



12 #

6,70152.000

6,90156.000

7,30165.000

11,10250.000

296.000

16,10364.000

17,10386.000

18,60420.000

15,50350.000

13,10

41,60940.000



13 #

208

248

300

340

70

88

70

80

90

90

90

90

150

200

250

300

250

303

350

400

EVF15B2

EVF20B2

EVF25B2

EVF30B2

B

F

E

DA

613.300

640.000

27,10

28,30

EVF20cut1

A

493.000

533.300

573.300

813.300

21,80

23,60

25,40

36,00

Price
(USD)

70

70

70

70



14 #

èng luån d©y ®iÖn trßn  rigid PVC conduit

Khíp nèi tr¬n PVC couplings
Price
(USD)

1.300

1.300

2.700

2.700

0,10

0,10

0,10

0,10

240.000

293.300

333.300

398.000

200.000

226.700

280.000

426.700

Price
(USD)

10,60

13,00

14,70

17,60

8,80

10,00

12,40

18,90

1,50

2,10

3,00

5,90

1,10

1,80

2,70

4,20

33.300

46.700

66.700

133.300

24.000

40.000

60.000

96.000

Price
(USD)

Số lượng
cây/ bó

Std. Packing

40

20

20

15

40

20

20

15

N¾p ®Ëy Hép chia ng¶ trßn - PVC lid for junction boxes (with screw)

2.400 0,10

Price
(USD)

20.000

26.700

40.000

53.300

Price
(USD)

0,90

1,20

1,80

2,40

2.700

2.700

4.000

6.700

0.10

0.10

0.20

0.30

Price
(USD)



15 #

10.700

10.700

12.500

Hép chia 1 ng¶ - PVC junction box for 1 direction

Hép chia 2 ng¶ - PVC junction box for 2 directions

Hép chia 3 ng¶ - PVC junction box for 3 directions 

0,50

0,50

0,60

Price
(USD)

1.300

1.300

2.700

2.700

Price
(USD)

0,10

0,10

0,10

0,10

5.000

6.700

9.300

12.000

0,20

0,30

0,40

0,40

Price
(USD)

2.500

4.800

6.500

8.400

0,10

0,20

0,30

0,40

9.300

9.300

10.700

13.300

Price
(USD)

0,40

0,40

0,50

0,60

2.700

5.300

6.700

10.700

0,10

0,20

0,30

0,50

300
150
120
80

720
320
200
120

500

300

150

120

800

550

400

200

10.700

10.700

12.500

10.700

10.700

12.500

11.000

11.000

13.300

11.000

11.000

13.300

0,50

0,50

0,60

0,50

0,50

0,60

0,50

0,50

0,60

0,40

0,40

0,40



16 #2023

Công ty Cổ phần Công Nghệ Cao LiOA

LiOA High-tech

02/2023

16/02/2023
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